
Trình độ
Chuyên 

ngành

I Vị trí dự tuyển: Bác sĩ hạng III - Mã số V.08.01.03

Bác sĩ đa khoa

1 BS-001 Bùi Thị Thu Huyền 26/11/1992 Đại học Bác sĩ y khoa
xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh 

Hóa
DTTS 03 79,00 78,00 78,50 5 83,50

2 BS-002 Ngô Hồng Nhung 19/05/1995 Đại học Bác sĩ y khoa xã Vũ Tiên, tỉnh Hưng Yên không 02 66,00 65,00 65,50 0 65,50

3 BS-003 Nguyễn Thảo Vy 26/05/1999 Đại học
Bác sĩ đa 

khoa

xã Nam Hải Lăng, tỉnh 

Quảng Trị
không 01 67,00 67,00 67,00 0 67,00

II Vị trí dự tuyển: Bác sĩ hạng III - Mã số V.08.01.03

Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt

1 BS-004 Lê Tiến Thành 07/09/1993 Thạc sỹ
Bác sĩ chuyên 

khoa RHM

Thôn Bùi, xã Triệu Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa
không 02 60,00 60,00 60,00 0 60,00

III Vị trí dự tuyển: Dược sĩ hạng III - Mã số: V.08.08.22

1 DS-005 Hoàng Minh Hiếu 22/09/2000 Đại học Dược sĩ xã Quy Mông, tỉnh Lào Cai không 03 86,00 87,00 86,50 0 86,50

2 DS-006 Đỗ Thị Diệu Linh 05/08/2000 Đại học Dược sĩ
xã Hoằng Phú, tỉnh Thanh 

Hóa
không 06 85,00 86,00 85,50 0 85,50

3 DS-007 Nguyễn Thanh Thảo 27/03/2000 Đại học Dược sĩ xã Vũ Quý, tỉnh Hưng Yên không 05 31,00 30,00 30,50 0 30,50

4 DS-008 Nguyễn Thị Vân 19/08/1995 Đại học Dược sĩ
phường Tân Mai, tỉnh Nghệ 

An
không 02 68,00 68,00 68,00 0 68,00
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